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TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
[bookmark: grade]MÔN; ĐỊA LÝ 8
[bookmark: df_time][bookmark: time] Thời gian làm bài : 45 Phút; 


	
	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : .............SBD..................
	[bookmark: core]Mã đề 1


	


A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A.  Châu Phi và Châu Mỹ.	B.  Châu Đại Dương và Châu Âu
	C.  Châu Âu và châu Mỹ	D.  Châu Âu và châu Phi.
Câu 2: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất Nam Á là:
	A.  Pa-ki-xtan.	B.  Ấn Độ.	C.  Băng-la-đét.	D.  Nê-pan.
Câu 3: Tác hại mà con người gây ra đối với tài nguyên rừng ở Châu Á là
	A.  xuất hiện thêm một số loài sinh vật mới.
	B.  diện tích rừng bị thu hẹp, suy giảm hệ sinh thái.
	C.  ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.
	D.  diện tích đất nông nghiệp tăng lên.
Câu 4: Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?
	A.  Thái Lan, Việt Nam.	B.  Trung Quốc, Ấn Độ.
	C.  Nhật Bản, Ma-lai-xi-a	D.  Nga, Mông Cổ.
Câu 5: Hai khu vực có mưa nhiều nhất thế giới là:
	A.  Đông Á và BắcÁ. 	B.  Đông Á và TâyÁ. 
	C.  Nam Á và Đông NamÁ.	D.  Tây Nam Á và Đông Á.
Câu 6: Các quốc gia và lãnh thổ Đông Á thuộc phần hải đảo là:
	A.  Hồng Kông, CHDC Triều Tiên.	B.  Đài Loan, Nhật Bản.
	C.  Hàn Quốc, CHDC Triều Tiên.	D.  Trung Quốc
Câu 7: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
	A.  72%.	B.  55%.	C.  61%.	D.  69%.
Câu 8: Những tôn giáo nào sau đây ra đời ở Ấn Độ?
	A.  Phật giáo và Ấn độ giáo.	B.  Hồi giáo và Ấn độ giáo.
	C.  Phật giáo và Ki-tô-giáo.	D.  Ki tô giáo và Hồi giáo.
Câu 9: Khu vực Nam Á có cùng vĩ độ với Việt Nam nhưng mùa đông lại ấm hơn Việt Nam vì:
	A.  Nam Á không có núi cao.
	B.  Nam Á ở xa trung tâm cao áp.
	C.  Nam Á có dòng biển nóng chạy ở ven bờ.
	D.  Nam Á có dãy Hi ma lay a chắn gió đông bắc
Câu 10: Diện tích Châu Á (kể cả các đảo) là.
	A.  44,4triệu km2.	B.  41,5 triệu km2.	C.  42,5 triệu km2.	D.  40,5 triệu km2.
Câu 11: Việt Nam nằm trong nước khí hậu nào?
	A.  Nước khí hậu nhiệt đới gió mùa	B.  Nước khí hậu ôn đới.
	C.  Nước khí hậu cận nhiệt	D.  Nước khí hậu xích đạo.
Câu 12: Đồng bằng rộng lớn nhất trong các đồng bằng ở châu Á là:
	A.  Đồng bằng tây Xi-bia	B.  Đồng bằng Hoa Bắc
	C.  Đồng bằng Lưỡng Hà.	D.  Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 13: Khu vực nào của Châu Á tập trung nhiều dầu mỏ?
	A.  NamÁ. 	B.  ĐôngÁ. 	C.  Đông NamÁ.	D.  Tây NamÁ.
Câu 14: Khu vực có số dân đông nhất châu Á là:
	A.  Đông NamÁ. 	B.  NamÁ. 
	C.  ĐôngÁ.	D.  Bắc Á và Tây NamÁ.
Câu 15: Sông Cửu Long(Mê Công) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên:
	A.  I-ran.	B.  Đê-can.	C.  A-ráp.	D.  Tây Tạng.
B. Tự Luận
Câu 1(1 điểm): Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á.
Câu 2(1,0 điểm): Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở phía bắc Nam Á có tác động như thế nào đến khí hậu Nam Á?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Cho bảng số liệu các ngành kinh tế của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỷ trọng trong cơ cấu GDP

	
	1995
	1999
	 2001

	Nông, lâm, Thủy sản
	28,4
	27,7
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	26,3
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	46,0
	48,0


Em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dich đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?


------ HẾT ------




















	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN  : ĐỊA LÝ 8
 Thời gian làm bài : 45  Phút; 


	
	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : .............SBD..............
	Mã đề 2


	


A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất Nam Á là:
	A.  Băng-la-đét.	B.  Pa-ki-xtan.	C.  Ấn Độ.	D.  Nê-pan.
Câu 2: Khu vực nào của Châu Á tập trung nhiều dầu mỏ?
	A.  ĐôngÁ. 	B.  NamÁ. 	C.  Đông NamÁ.	D.  Tây NamÁ.
Câu 3: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
	A.  55%.	B.  72%.	C.  69%.	D.  61%.
Câu 4: Việt Nam nằm trong nước khí hậu nào?
	A.  Nước khí hậu xích đạo.	B.  Nước khí hậu ôn đới.
	C.  Nước khí hậu cận nhiệt	D.  Nước khí hậu nhiệt đới gió mùa
Câu 5: Sông Cửu Long(Mê Công) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên:
	A.  A-ráp.	B.  I-ran.	C.  Đê-can.	D.  Tây Tạng.
Câu 6: Hai khu vực có mưa nhiều nhất thế giới là:
	A.  Đông Á và TâyÁ. 	B.  Đông Á và BắcÁ. 
	C.  Nam Á và Đông NamÁ.	D.  Tây Nam Á và Đông Á.
Câu 7: Đồng bằng rộng lớn nhất trong các đồng bằng ở châu Á là:
	A.  Đồng bằng Lưỡng Hà.	B.  Đồng bằng tây Xi-bia
	C.  Đồng bằng Hoa Bắc	D.  Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 8: Những tôn giáo nào sau đây ra đời ở Ấn Độ?
	A.  Ki tô giáo và Hồi giáo.	B.  Hồi giáo và Ấn độ giáo.
	C.  Phật giáo và Ki-tô-giáo.	D.  Phật giáo và Ấn độ giáo.
Câu 9: Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?
	A.  Nga, Mông Cổ.	B.  Trung Quốc, Ấn Độ.
	C.  Thái Lan, Việt Nam.	D.  Nhật Bản, Ma-lai-xi-a
Câu 10: Các quốc gia và lãnh thổ Đông Á thuộc phần hải đảo là:
	A.  Hàn Quốc, CHDC Triều Tiên.	B.  Trung Quốc
	C.  Hồng Kông, CHDC Triều Tiên.	D.  Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 11: Tác hại mà con người gây ra đối với tài nguyên rừng ở Châu Á là
	A.  diện tích đất nông nghiệp tăng lên.
	B.  diện tích rừng bị thu hẹp, suy giảm hệ sinh thái.
	C.  ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.
	D.  xuất hiện thêm một số loài sinh vật mới.
Câu 12: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A.  Châu Âu và châu Phi.	B.  Châu Phi và Châu Mỹ.
	C.  Châu Âu và châu Mỹ	D.  Châu Đại Dương và Châu Âu
Câu 13: Khu vực Nam Á có cùng vĩ độ với Việt Nam nhưng mùa đông lại ấm hơn Việt Nam vì:
	A.  Nam Á có dãy Hi ma lay a chắn gió đông bắc
	B.  Nam Á có dòng biển nóng chạy ở ven bờ.
	C.  Nam Á không có núi cao.
	D.  Nam Á ở xa trung tâm cao áp.
Câu 14: Diện tích Châu Á (kể cả các đảo) là.
	A.  41,5 triệu km2.	B.  44,4triệu km2.	C.  42,5 triệu km2.	D.  40,5 triệu km2.
Câu 15: Khu vực có số dân đông nhất châu Á là:
	A.  Đông NamÁ. 	B.  ĐôngÁ.
	C.  NamÁ. 	D.  Bắc Á và Tây NamÁ.
B. Tự Luận
Câu 1(1 điểm): Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á.
Câu 2(1,0 điểm): Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở phía bắc Nam Á có tác động như thế nào đến khí hậu Nam Á?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Cho bảng số liệu các ngành kinh tế của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỷ trọng trong cơ cấu GDP

	
	1995
	1999
	 2001

	Nông, lâm, Thủy sản
	28,4
	27,7
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	26,3
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	46,0
	48,0


Em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dich đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?


------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất Nam Á là:
	A.  Ấn Độ.	B.  Nê-pan.	C.  Pa-ki-xtan.	D.  Băng-la-đét.
Câu 2: Diện tích Châu Á (kể cả các đảo) là.
	A.  41,5 triệu km2.	B.  42,5 triệu km2.	C.  40,5 triệu km2.	D.  44,4triệu km2.
Câu 3: Đồng bằng rộng lớn nhất trong các đồng bằng ở châu Á là:
	A.  Đồng bằng Hoa Bắc	B.  Đồng bằng tây Xi-bia
	C.  Đồng bằng Lưỡng Hà.	D.  Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 4: Việt Nam nằm trong nước khí hậu nào?
	A.  Nước khí hậu cận nhiệt	B.  Nước khí hậu ôn đới.
	C.  Nước khí hậu nhiệt đới gió mùa	D.  Nước khí hậu xích đạo.
Câu 5: Hai khu vực có mưa nhiều nhất thế giới là:
	A.  Đông Á và BắcÁ. 	B.  Đông Á và TâyÁ. 
	C.  Tây Nam Á và Đông Á.	D.  Nam Á và Đông NamÁ.
Câu 6: Sông Cửu Long(Mê Công) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên:
	A.  A-ráp.	B.  Tây Tạng.	C.  I-ran.	D.  Đê-can.
Câu 7: Khu vực nào của Châu Á tập trung nhiều dầu mỏ?
	A.  ĐôngÁ. 	B.  NamÁ. 	C.  Đông NamÁ.	D.  Tây NamÁ.
Câu 8: Các quốc gia và lãnh thổ Đông Á thuộc phần hải đảo là:
	A.  Trung Quốc	B.  Hồng Kông, CHDC Triều Tiên.
	C.  Đài Loan, Nhật Bản.	D.  Hàn Quốc, CHDC Triều Tiên.
Câu 9: Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?
	A.  Nhật Bản, Ma-lai-xi-a	B.  Nga, Mông Cổ.
	C.  Trung Quốc, Ấn Độ.	D.  Thái Lan, Việt Nam.
Câu 10: Khu vực Nam Á có cùng vĩ độ với Việt Nam nhưng mùa đông lại ấm hơn Việt Nam vì:
	A.  Nam Á không có núi cao.
	B.  Nam Á có dòng biển nóng chạy ở ven bờ.
	C.  Nam Á có dãy Hi ma lay a chắn gió đông bắc
	D.  Nam Á ở xa trung tâm cao áp.
Câu 11: Tác hại mà con người gây ra đối với tài nguyên rừng ở Châu Á là
	A.  xuất hiện thêm một số loài sinh vật mới.
	B.  ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.
	C.  diện tích rừng bị thu hẹp, suy giảm hệ sinh thái.
	D.  diện tích đất nông nghiệp tăng lên.
Câu 12: Khu vực có số dân đông nhất châu Á là:
	A.  ĐôngÁ.	B.  Bắc Á và Tây NamÁ.
	C.  NamÁ. 	D.  Đông NamÁ. 
Câu 13: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A.  Châu Đại Dương và Châu Âu	B.  Châu Âu và châu Phi.
	C.  Châu Âu và châu Mỹ	D.  Châu Phi và Châu Mỹ.
Câu 14: Những tôn giáo nào sau đây ra đời ở Ấn Độ?
	A.  Hồi giáo và Ấn độ giáo.	B.  Phật giáo và Ấn độ giáo.
	C.  Ki tô giáo và Hồi giáo.	D.  Phật giáo và Ki-tô-giáo.
Câu 15: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
	A.  61%.	B.  69%.	C.  55%.	D.  72%.
B. Tự Luận
Câu 1(1 điểm): Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á.
Câu 2(1,0 điểm): Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở phía bắc Nam Á có tác động như thế nào đến khí hậu Nam Á?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Cho bảng số liệu các ngành kinh tế của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỷ trọng trong cơ cấu GDP

	
	1995
	1999
	 2001

	Nông, lâm, Thủy sản
	28,4
	27,7
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	26,3
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	46,0
	48,0


Em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dich đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?


------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất Nam Á là:
	A.  Nê-pan.	B.  Pa-ki-xtan.	C.  Băng-la-đét.	D.  Ấn Độ.
Câu 2: Tác hại mà con người gây ra đối với tài nguyên rừng ở Châu Á là
	A.  ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.
	B.  xuất hiện thêm một số loài sinh vật mới.
	C.  diện tích rừng bị thu hẹp, suy giảm hệ sinh thái.
	D.  diện tích đất nông nghiệp tăng lên.
Câu 3: Đồng bằng rộng lớn nhất trong các đồng bằng ở châu Á là:
	A.  Đồng bằng Hoa Bắc	B.  Đồng bằng Lưỡng Hà.
	C.  Đồng bằng tây Xi-bia	D.  Đồng bằng Ấn Hằng.
Câu 4: Những tôn giáo nào sau đây ra đời ở Ấn Độ?
	A.  Ki tô giáo và Hồi giáo.	B.  Phật giáo và Ki-tô-giáo.
	C.  Hồi giáo và Ấn độ giáo.	D.  Phật giáo và Ấn độ giáo.
Câu 5: Khu vực có số dân đông nhất châu Á là:
	A.  Đông NamÁ. 	B.  NamÁ. 
	C.  Bắc Á và Tây NamÁ.	D.  ĐôngÁ.
Câu 6: Các quốc gia và lãnh thổ Đông Á thuộc phần hải đảo là:
	A.  Đài Loan, Nhật Bản.	B.  Hàn Quốc, CHDC Triều Tiên.
	C.  Hồng Kông, CHDC Triều Tiên.	D.  Trung Quốc
Câu 7: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
	A.  Châu Âu và châu Phi.	B.  Châu Đại Dương và Châu Âu
	C.  Châu Phi và Châu Mỹ.	D.  Châu Âu và châu Mỹ
Câu 8: Khu vực nào của Châu Á tập trung nhiều dầu mỏ?
	A.  ĐôngÁ. 	B.  NamÁ. 	C.  Đông NamÁ.	D.  Tây NamÁ.
Câu 9: Khu vực Nam Á có cùng vĩ độ với Việt Nam nhưng mùa đông lại ấm hơn Việt Nam vì:
	A.  Nam Á ở xa trung tâm cao áp.
	B.  Nam Á có dãy Hi ma lay a chắn gió đông bắc
	C.  Nam Á không có núi cao.
	D.  Nam Á có dòng biển nóng chạy ở ven bờ.
Câu 10: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
	A.  69%.	B.  72%.	C.  55%.	D.  61%.
Câu 11: Hai khu vực có mưa nhiều nhất thế giới là:
	A.  Tây Nam Á và Đông Á.	B.  Nam Á và Đông NamÁ.
	C.  Đông Á và BắcÁ. 	D.  Đông Á và TâyÁ. 
Câu 12: Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực (lúa gạo) nhiều nhất thế giới?
	A.  Trung Quốc, Ấn Độ.	B.  Nhật Bản, Ma-lai-xi-a
	C.  Thái Lan, Việt Nam.	D.  Nga, Mông Cổ.
Câu 13: Sông Cửu Long(Mê Công) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên:
	A.  Đê-can.	B.  A-ráp.	C.  Tây Tạng.	D.  I-ran.
Câu 14: Việt Nam nằm trong nước khí hậu nào?
	A.  Nước khí hậu ôn đới.	B.  Nước khí hậu xích đạo.
	C.  Nước khí hậu nhiệt đới gió mùa	D.  Nước khí hậu cận nhiệt
Câu 15: Diện tích Châu Á (kể cả các đảo) là.
	A.  44,4triệu km2.	B.  41,5 triệu km2.	C.  40,5 triệu km2.	D.  42,5 triệu km2.
B. Tự Luận
Câu 1(1 điểm): Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á.
Câu 2(1,0 điểm): Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở phía bắc Nam Á có tác động như thế nào đến khí hậu Nam Á?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Cho bảng số liệu các ngành kinh tế của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỷ trọng trong cơ cấu GDP

	
	1995
	1999
	 2001

	Nông, lâm, Thủy sản
	28,4
	27,7
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	26,3
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	46,0
	48,0


Em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dich đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
	[image: ]
	139
	240
	338
	441

	1
	D
	C
	A
	D

	2
	B
	D
	D
	C

	3
	B
	D
	D
	D

	4
	A
	A
	D
	D

	5
	C
	D
	D
	D

	6
	B
	C
	B
	A

	7
	C
	D
	D
	A

	8
	A
	D
	C
	D

	9
	D
	C
	D
	B

	10
	A
	D
	C
	D

	11
	D
	B
	C
	B

	12
	D
	A
	A
	C

	13
	D
	A
	B
	C

	14
	C
	B
	B
	B

	15
	D
	B
	A
	A



II. Tự luận ( 4,0 điểm)
Câu 1(1 điểm): Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á.
Câu 2(1,0 điểm): Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở phía bắc Nam Á có tác động như thế nào đến khí hậu Nam Á?
Câu 3 (2.0 điểm): 
Cho bảng số liệu các ngành kinh tế của Ấn Độ
	Các ngành kinh tế
	Tỷ trọng trong cơ cấu GDP

	
	1995
	1999
	 2001

	Nông, lâm, Thủy sản
	28,4
	27,7
	25,0

	Công nghiệp – Xây dựng
	27,1
	26,3
	27,0

	Dịch vụ
	44,5
	46,0
	48,0


Em có nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dich đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?

	Câu
	Đáp án
	Số điểm

	Câu 1
	 Đặc điểm dân cư, kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á:
a.Đặc điểm dân cư:
-Dân số khoảng 286 triệu người, phần lớn là người A-rập theo đạo Hồi.Tỉ lệ dân thành thị cao(80-90%)
-Dân cư sống tập trung ở đồng bằng Lưỡng Hà. 
b.Đặc điểm kinh tế-chính trị: Công nghiệp và thương mại phát triển, nhất là:
-Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ, chiếm 1/3 sản lượng dầu TG.
-Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất TG, nhưng rất không ổn định về kinh tế, chính trị.
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
	- Về mùa đông, dãy Hi-ma-lay-a có tác dụng chắn khối không khí lạnh từ Trung Á tràn xuống, làm cho khí hậu Nam Á ấm hơn.
- Về mùa hạ, dãy Hi-ma-lay-a  chắn gió mùa tây nam từ Ấn Độ Dương thổi tới, gây mưa lớn trên các sườn núi phía nam.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(2.0 điểm)
	*Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Giảm tỉ trọng nông nghiệp (Từ 28,4% năm 1995 xuống 25,0% năm 2001)
- Ngành công nghiệp- xây dựng biến đổi không ổn định(Từ 27,1% năm 1995 giảm xuống 26,3% năm 1999 sau đó lại tăng lên 27,05 năm 2001)
- Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (Từ 44,5% năm 1995 tăng lên 48,0% năm 2001)
- Chuyển dịch trên phản ánh xu hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
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